
               200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 18 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 171 

Câu 1: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị 

kéo dài bao nhiêu tháng? D
 

A. 03 tháng 

B. 04 tháng 

C. 05 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 2: Luật Giáo dục 2019. Việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của? C
 

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Pháp luật 

D. Chính phủ 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. “Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử 

công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.” là? C
 

A. Nghĩa vụ của nhà giáo 

B. Quyền của nhà giáo 

C. Nhiệm vụ của nhà giáo 

D. Trách nhiệm của nhà giáo 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Mỗi môn học có bao nhiêu sách giáo khoa? B
 

A. Một sách giáo khoa 

B. Một hoặc một số sách giáo khoa 

C. Một số sách giáo khoa 

D. Luật giáo dục 2019 không qui định 



Câu 5: Điều 25 trong Hợp đồng làm việc của chương I1I Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Có mấy loại hợp đồng làm việc? C
 

a. l 

b. 3 

C. 2 

d. 4 

Câu 6: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học 

lực, học sinh được phép nghỉ học (có phép và không phép) tối đa là bao nhiêu ngày ? B
 

A. 20 ngày 

B. 30 ngày 

C. 40 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 7: Đạo đức nghề nghiệp là gì? C
 

a. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh 

vực 

b. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh 

vực trong hoạt động nghề nghiệp do tổ chức có thẩm quyền quy định. 

c. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh 

vực trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. 

d. Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền quy định. 

Câu 8: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương án nào sau đây 

là đúng? B
 

A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng. 

B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiết và hết sức quan trọng là phải căn cứ vào 

các minh chúng. 

C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể. 

D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. 

Câu 9: Điều 34: quy định đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? B
 

a. Đơn vị ngoài công lập 

b. Đơn vị sự nghiệp công lập 

c. Đơn vị công lập 

d. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

Câu 10: Điều 21 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc 

tuyển dụng gồm những nguyên tắc nào? D
 

a. Bảo đảm tính cạnh tranh 

b. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. 

c. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số 

d. Cả 3 đáp án đều đúng 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non, ở?

A
 

A. liên trường và ở các cấp hành chính. 



B. liên trường 

C. các cấp hành chính. 

D. Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân cấp tỉnh, huyện 

Câu 12: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường cao đẳng, trừ trường cao đẳng sư phạm?

B
 

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

C. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 13: Cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý B
 

a. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

b. Chính phủ 

c. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

d. Cấp có thẩm quyền 

Câu 14: Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sơ, giáo viện trung 

học phổ thông thì Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có bao nhiêu tiêu chí? B
 

A. 05 

B. 06 

C. 07 

D. 08 

Câu 15: Điều 45: chế độ thôi việc quy định: Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc 

trường hợp nào sau đây? D
 

a. Bị buộc thôi việc 

b. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4,5 và 6 Điều 29 của luật 

này. 

c. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này. 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Phương pháp giáo dục mầm non được quy định là? D
 

A. Giáo dục mẫu giáo phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi 

trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em 

B. Kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý 

C. Giáo dục nhà trẻ phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn 

bó giữa người lớn với trẻ em 

D. Tất cả phương án 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

C
 

A. Sở giáo dục và Đào tạo 

B. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở giáo dục và Đào tạo 

Câu 18: Trong điều 19 (mục 2 nghĩa vụ của viên chức. trong luật viên chức quy định: Những việc viên 



chức không được làm gồm bao nhiêu việc ? D
 

a. Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của 

nhân dân và xã hội. 

b. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp 

c. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của luật pháp có liên quan. 

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 19: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên 

chức được hưởng lương theo quy định của cơ quan nào? C
 

A. Đơn vị trực tiếp sử dụng Viên chức làm việc 

B. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội 

C. Chính phủ 

D. Bộ nội vụ 

Câu 20: Điều 20 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Căn cứ tuyển 

dụng: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu gì? D
 

a. Nhu cầu công việc 

b. Vị trí việc làm 

c. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. 

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí 

sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau bao nhiêu 

năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy 

định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian 

đào tạo? A
 

A. 02 năm 

B. 03 năm 

C. 04 năm 

D. 01 năm 

Câu 22: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Viên chức làm việc theo hợp 

đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo 

bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày? D
 

a. 60 ngày 

b. ít nhất 60 ngày 

c. 45 ngày 

d. ít nhất 45 ngày. 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người có quyền quy định việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là 

người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một? D
 

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Chủ tịch nước 

C. Chủ tịch Quốc hội 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 


